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1 Gò Vấp 54232320005 1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Thúy An 26/10/1993 Đêm An54232320005@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

2 Gò Vấp 54222320033 1 Dược Lê Đình Ân 13/02/1996 Đêm An54222320033@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

3 Gò Vấp 54222310024 1 Thiết kế đồ họa Võ Ngọc Thiên Bảo 30/11/2007 Ngày Bao54222310024@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

4 Gò Vấp 54222320053 1 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Bá Cương 02/11/1989 Đêm Cuong54222320053@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

5 Gò Vấp 54222320046 1 Y sỹ đa khoa Nguyễn Thế Chiến 28/02/1993 Đêm Chien54222320046@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

6 Gò Vấp 54222320020 1 Y sỹ đa khoa Trần Văn Dân 11/12/1997 Đêm Dan54222320020@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

7 Gò Vấp 54222320027 1 Dược Mai Thị Dung 05/03/1998 Ngày Dung54222320027@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

8 Gò Vấp 54222320010 1 Quản trị mạng máy tính Phạm Trường Duy 18/04/1995 Đêm Duy54222320010@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

9 Gò Vấp 54222320017 1 Y sỹ đa khoa Nguyễn Ngọc Duy 19/05/2002 Ngày Duy54222320017@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

10 Gò Vấp 54222320049 1 Thiết kế đồ họa Nguyễn Khánh Duy 11/12/1999 Đêm Duy54222320049@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

11 Gò Vấp 54222330024 1 Điều dưỡng Nguyễn Thị Mỹ Duyên 20/08/1999 Ngày Duyen54222330024@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

12 Gò Vấp 54222320047 1 Dược Trần Hà Thùy Dương 31/05/1999 Ngày Duong54222320047@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

13 Gò Vấp 54222310029 1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Kim Đào 22/06/1996 Đêm Dao54222310029@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

14 Gò Vấp 54222320016 1 Thiết kế và quản lý website Hoàng Thành Đạt 21/03/2002 Đêm Dat54222320016@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

15 Gò Vấp 54222320021 1 Y sỹ đa khoa Huỳnh Thuận Đạt 08/09/2000 Đêm Dat54222320021@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

16 Gò Vấp 54222310020 1 Hướng dẫn du lịch Nguyễn Phú Điền 24/07/2006 Ngày Dien54222310020@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

17 Gò Vấp 54232330001 1 Kế toán doanh nghiệp Lê Quang Điệp 17/12/1990 Đêm Diep54232330001@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

18 Gò Vấp 54222310032 1 Thiết kế đồ họa Lê Hữu Đức 27/11/2004 Đêm Duc54222310032@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

19 Gò Vấp 54222310011 1 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Võ Tuấn Hải 18/11/1999 Ngày Hai54222310011@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

20 Gò Vấp 54222320023 1 Thiết kế đồ họa Nguyễn Đạt Hồng Hạnh 17/03/2004 Ngày Hanh54222320023@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

21 Gò Vấp 54232320001 1 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Hoàng Hảo 13/10/2002 Đêm Hao54232320001@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

22 Gò Vấp 54222310001 1 Pháp luật Nguyễn Kim Hằng 03/02/1984 Đêm Hang54222310001@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

23 Gò Vấp 54222310004 1 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Nguyễn Thanh Hằng 02/05/2006 Ngày Hang54222310004@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

24 Gò Vấp 54222310026 1 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Minh Hằng 17/06/2005 Ngày Hang54222310026@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

25 Gò Vấp 54222320044 1 Marketing Trần Thị Thu Hằng 29/03/1998 Đêm Hang54222320044@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

26 Gò Vấp 54222320051 1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Minh Hằng 28/04/1998 Ngày Hang54222320051@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

27 Gò Vấp 54222320042 1 Y sỹ đa khoa Nguyễn Minh Hiếu 17/07/2002 Ngày Hieu54222320042@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123
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28 Gò Vấp 54222320026 1 Y sỹ đa khoa Trần Thị Thanh Hoà 06/12/2004 Đêm Hoa54222320026@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

29 Gò Vấp 54222310017 1 Thiết kế đồ họa Nguyễn Vũ Xuân Hòa 11/11/2007 Ngày Hoa54222310017@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

30 Gò Vấp 54222330001 1 Dược Lê Nguyên Hoàng 17/07/2003 Ngày Hoang54222330001@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

31 Gò Vấp 54232330003 1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Văn Hoàng 01/09/1988 Đêm Hoang54232330003@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

32 Gò Vấp 54222320035 1 Dược Lê Minh Hoàng 31/10/2001 Ngày Hoang54222320035@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

33 Gò Vấp 54232320012 1 Marketing Nguyễn Thị Thu Hồng 05/01/1999 Đêm Hong54232320012@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

34 Gò Vấp 54222310022 1 Quản trị mạng máy tính Nguyễn Lê Huân 18/06/2007 Ngày Huan54222310022@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

35 Gò Vấp 54222320012 1 Thiết kế đồ họa Trịnh Quốc Huy 18/03/1988 Đêm Huy54222320012@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

36 Gò Vấp 54222310008 1 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Đăng Hưng 06/09/1995 Đêm Hung54222310008@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

37 Gò Vấp 54222320054 1 Y sỹ đa khoa Đỗ Quốc Hưng 02/01/1999 Đêm Hung54222320054@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

38 Gò Vấp 54222330015 1 Dược Lê Thị Diễm Kiều 19/05/1993 Đêm Kieu54222330015@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

39 Gò Vấp 54232330002 1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Bảo Kim 17/03/1985 Đêm Kim54232330002@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

40 Gò Vấp 54222330018 1 Thiết kế đồ họa Nguyễn Văn Khai 20/04/1989 Đêm Khai54222330018@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

41 Gò Vấp 54222310009 1 Thiết kế đồ họa Phan Hồ Duy Khánh 20/03/2001 Ngày Khanh54222310009@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

42 Gò Vấp 54222310005 1 Thiết kế và quản lý website Huỳnh Chung Tuấn Khoa 20/06/2006 Ngày Khoa54222310005@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

43 Gò Vấp 54222330014 1 Y sỹ đa khoa Võ Đăng Khoa 20/12/1983 Đêm Khoa54222330014@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

44 Gò Vấp 54232330001 1 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Nguyễn Minh Khương 16/08/1999 Đêm Khuong54232330001@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

45 Gò Vấp 54222330016 1 Y sỹ đa khoa Vũ Thị Liên 04/06/1991 Đêm Lien54222330016@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

46 Gò Vấp 54222320006 1 Y sỹ đa khoa Huỳnh Ngọc Y Linh 27/09/2002 Ngày Linh54222320006@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

47 Gò Vấp 54222330017 1 Dược Đinh Thị Việt Linh 17/10/1983 Đêm Linh54222330017@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

48 Gò Vấp 54222320014 1 Điều dưỡng Nguyễn Thị Thanh Loan 14/03/1979 Đêm Loan54222320014@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

49 Gò Vấp 54222320038 1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Long 25/06/2000 Đêm Long54222320038@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

50 Gò Vấp 54222310019 1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Lương 23/09/2007 Ngày Luong54222310019@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

51 Gò Vấp 54222320032 1 Dược Phạm Thị Yến Ly 21/06/2002 Ngày Ly54222320032@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

52 Gò Vấp 54232320004 1 Kế toán doanh nghiệp Hoàng Thị Nguyệt Minh 04/06/2002 Đêm Minh54232320004@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

53 Gò Vấp 54222320043 1 Dược Lìu Hy Minh 09/09/1999 Ngày Minh54222320043@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

54 Gò Vấp 54222320031 1 Kế toán doanh nghiệp Trần Thị Trúc My 13/11/1999 Đêm My54222320031@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

55 Gò Vấp 54222320008 1 Thiết kế đồ họa Cao Hoài Nam 26/03/2004 Đêm Nam54222320008@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123
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56 Gò Vấp 54222320024 1 Điều dưỡng Bùi Thị Hàn Ni 11/01/1976 Đêm Ni54222320024@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

57 Gò Vấp 54232320011 1 Kế toán doanh nghiệp Trần Thị Tuyết Nga 30/04/1998 Đêm Nga54232320011@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

58 Gò Vấp 54232320006 1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Phương Ngân 04/02/1997 Đêm Ngan54232320006@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

59 Gò Vấp 54222310013 1 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Nguyễn Hữu Nghĩa 09/05/2004 Ngày Nghia54222310013@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

60 Gò Vấp 54222320025 1 Kế toán doanh nghiệp Lê Huỳnh Ngọc 24/07/2001 Đêm Ngoc54222320025@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

61 Gò Vấp 54222310031 1 Marketing Lê Thị Nguyệt 04/05/2004 Ngày Nguyet54222310031@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

62 Gò Vấp 54232320009 1 Kế toán doanh nghiệp Lê Thị Như Nguyệt 14/04/1997 Đêm Nguyet54232320009@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

63 Gò Vấp 54222320045 1 Marketing Nguyễn Hùng Tuyết Nhi 29/03/2002 Ngày Nhi54222320045@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

64 Gò Vấp 54222310016 1 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Hoàng Tuyết Nhung 12/06/2006 Đêm Nhung54222310016@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

65 Gò Vấp 54222330011 1 Dược Lê Hoài Như 02/12/1999 Ngày Nhu54222330011@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

66 Gò Vấp 54222310025 1 Thiết kế đồ họa Thái Quỳnh Như 21/05/2002 Đêm Nhu54222310025@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

67 Gò Vấp 54222330020 1 Dược Lê Thị Bích Như 22/02/1982 Đêm Nhu54222330020@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

68 Gò Vấp 54222320039 1 Thiết kế đồ họa Nguyễn Quỳnh Như 11/09/2000 Đêm Nhu54222320039@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

69 Gò Vấp 54222320004 1 Y sỹ đa khoa Ngô Hồng Phong 20/10/1990 Ngày Phong54222320004@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

70 Gò Vấp 54222310021 1 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Hồ Ngọc Phong 20/09/1987 Đêm Phong54222310021@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

71 Gò Vấp 54222330013 1 Dược Lê Quang Hồng Phúc 24/08/1981 Đêm Phuc54222330013@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

72 Gò Vấp 54222320037 1 Y sỹ đa khoa Lý Tuyết Phụng 29/09/1996 Ngày Phung54222320037@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

73 Gò Vấp 54222320030 1 Y sỹ đa khoa Hoàng Xuân Phước 22/10/2001 Ngày Phuoc54222320030@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

74 Gò Vấp 54222330021 1 Dược Lã Thị Mai Phương 09/05/1989 Đêm Phuong54222330021@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

75 Gò Vấp 54222330025 1 Dược Nguyễn Văn Quyết 08/01/1997 Đêm Quyet54222330025@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

76 Gò Vấp 54222310010 1 Pháp luật Đào Nguyễn Mỹ Quỳnh 12/10/2007 Ngày Quynh54222310010@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

77 Gò Vấp 54232330004 1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Viết Sáng 11/07/1994 Đêm Sang54232330004@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

78 Gò Vấp 54222320022 1 Y sỹ đa khoa Nguyễn Vũ Hữu Tài 27/09/2000 Ngày Tai54222320022@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

79 Gò Vấp 54222310023 1 Quản trị mạng máy tính Đỗ Thái Tài 27/03/2003 Đêm Tai54222310023@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

80 Gò Vấp 54222330002 1 Dược Nguyễn Trí Tâm 20/06/2005 Ngày Tam54222330002@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

81 Gò Vấp 54222320029 1 Y sỹ đa khoa Trần Thanh Tâm 10/10/1997 Ngày Tam54222320029@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

82 Gò Vấp 54222310028 1 Thiết kế đồ họa Nguyễn Chí Tâm 25/08/2002 Ngày Tam54222310028@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

83 Gò Vấp 54222320034 1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Văn Tân 19/09/2001 Đêm Tan54222320034@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123
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84 Gò Vấp 54222310003 1 Kế toán doanh nghiệp Lê Ngọc Mỹ Tiên 27/07/2005 Ngày Tien54222310003@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

85 Gò Vấp 54222330012 1 Y sỹ đa khoa Nguyễn Thị Xuân Tiên 27/05/1984 Đêm Tien54222330012@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

86 Gò Vấp 54222320041 1 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Nguyễn Thanh Tòng 19/07/2002 Ngày Tong54222320041@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

87 Gò Vấp 54222310007 1 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Dương Hoàng Thạch 02/07/2004 Ngày Thach54222310007@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

88 Gò Vấp 54222330005 1 Y sỹ đa khoa Phan Thị Hạnh Thảo 12/12/1977 Đêm Thao54222330005@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

89 Gò Vấp 54232320007 1 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Phạm Phương Thảo 11/02/2000 Đêm Thao54232320007@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

90 Gò Vấp 54222310018 1 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Lê Văn Thuận 04/09/2004 Đêm Thuan54222310018@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

91 Gò Vấp 54222310014 1 Kế toán doanh nghiệp Đỗ Như Minh Thư 25/06/2002 Ngày Thu54222310014@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

92 Gò Vấp 54222310015 1 Kế toán doanh nghiệp Lê Anh Thư 04/09/2007 Ngày Thu54222310015@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

93 Gò Vấp 54222310030 1 Marketing Nguyễn Hoàng Anh Thư 16/07/2006 Ngày Thu54222310030@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

94 Gò Vấp 54212310004 1 Hướng dẫn du lịch Nguyễn Thu Trang 22/07/2002 Ngày Trang54212310004@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

95 Gò Vấp 54232320008 1 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Ngô Huyền Trang 12/11/1990 Đêm Trang54232320008@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

96 Gò Vấp 54222330022 1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Anh Trúc 25/02/1994 Ngày Truc54222330022@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

97 Gò Vấp 54222310002 1 Quản trị mạng máy tính Hồ Chí Trung 19/05/2005 Ngày Trung54222310002@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

98 Gò Vấp 54222320009 1 Quản trị mạng máy tính Phan Bảo Trung 20/06/1996 Đêm Trung54222320009@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

99 Gò Vấp 54222320028 1 Điều dưỡng Phạm Thành Trung 15/12/1971 Đêm Trung54222320028@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

100 Gò Vấp 54222320052 1 Kế toán doanh nghiệp Đào Thị Tú Uyên 16/11/2003 Đêm Uyen54222320052@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

101 Gò Vấp 54222320050 1 Y sỹ đa khoa Nguyễn Viết Văn 25/03/2001 Đêm Van54222320050@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

102 Gò Vấp 54222330023 1 Điều dưỡng Phạm Nguyễn Thành Việt 02/10/1987 Đêm Viet54222330023@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

103 Gò Vấp 54222320048 1 Thương mại điện tử Võ Đình Vinh 22/09/1996 Đêm Vinh54222320048@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

104 Gò Vấp 54222310006 1 Thương mại điện tử Nguyễn Minh Vương 24/03/2006 Ngày Vuong54222310006@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

105 Gò Vấp 54222320019 1 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Phan Ngọc Yến Vy 18/05/2003 Ngày Vy54222320019@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

106 Gò Vấp 54222330019 1 Y sỹ đa khoa Trần Phương Thanh Thảo Vy 25/12/1999 Ngày Vy54222330019@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

107 Gò Vấp 54222320036 1 Y sỹ đa khoa Vũ Hải Yến 06/05/2004 Đêm Yen54222320036@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123
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